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INFORMATION FORM OF FOREIGNER STUDYING 

IN UNIVERSITY OF TRANSPORT & COMMUNICATIONS 

 
PHIẾU THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Passport photo) 

 

 

 

 

 

A. Personal information 

Thông tin cá nhân 

1. Full Name…………………………………………………. 
Họ tên 

2. Gender:                □ Male                               □ Female 
Giới tính                          Nam                                            Nữ 

3. Date of birth:        .……/ …...../…….. 
Ngày sinh                         Day/ month/ year 

                                        Ngày/tháng/năm 

4. Nationality: ………………………………………………….. 
Quốc tịch 

5. Passport:…………..             ……………          …………… 
Hộ chiếu           Number                      Date of issue                Expiry date 

                         Số hộ chiếu                Ngày cấp                      Ngày hết hạn 

6. Mobile phone in Vietnam: 

7. Contact person in case of emergency Người liên hệ khi cần báo tin 

7.1. In home country  Ở trong nước 

Fullname:…………………………………………………………………………………… 
Họ tên 

Relationship: ……………………………………………………………………………….. 
Quan hệ 

Contact address: …………………………………………………………………………… 
Địa chỉ liên lạc 

Place of work:……………………………………………………………………………….. 
Nơi làm việc 

            Phone number:………………. …...…Email: …………………………………………….. 
              Điện thoại 

7.2. In Vietnam  Ở Việt Nam 

Fullname:……………………………………………………………………………………. 
Họ tên 

Relationship: ……………………………………………………………………………….. 
Quan hệ 

Contact address: …………………………………………………………………………… 
Địa chỉ liên lạc 

Place of work:……………………………………………………………………………….. 
Nơi làm việc 

            Phone number:……………………………….. Email: …………………………………… 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

b. Plan for study in Vietnam 

Kế hoạch học tập tại Việt Nam 

1. Program:…………………………………………………………………………………….. 

              Chương trình học tại Việt Nam: 

Undergraduate   Master        Doctor     Internship       Exchange program 
     Đại học                       Thạc sỹ              Tiến sỹ            Thực tập                 Chương trình trao đổi  

2. Faculty: ……………………………………………………………………………………... 
Ngành học:  

3. Proposed period of study in Vietnam: 
Thời gian đăng ký học ở Việt Nam 

From (từ) ………/….…../…….. to (đến)  ……../…....../………. 
                          Day/ month/ year                               Day/ month/ year 

                         Ngày/tháng/năm                                 Ngày/tháng/năm 

4. Date of arrival at Vietnam:    ……/……./…….  
Ngày đến Việt Nam                             Day/ month/ year 

                                                            Ngày/tháng/năm 

Flight: ……………………………………………………………………………………….. 
Chuyến bay 

5. Expected date of departure from Vietnam:  ……/….…../…… 
Dự kiến ngày rời Việt Nam                                                 Day/ month/ year  

                                                                                           Ngày/tháng/năm 

Flight:....................................................................................................................................... 
Chuyến bay 

c. Additional Informations 

Thông tin bổ sung 

1. Address in Vietnam:……….………………………………………………........................... 
Nơi ở tại Việt Nam  

Name and contact of the host:..…………………………………………………................. 
Tên và địa chỉ liên lạc của chủ nhà 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Telephone number:…………...………………………Email ……………………………… 
Số điện thoại  

2. Plan to go out of during the studying period in UTC? When? Purpose?/ Dự kiến rời khỏi 

Hà Nội trong thời gian học tại Trường? Thời gian? Mục đích? 

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

3. Plan to exit and re-enter Vietnam during the studying period in Vietnam? When? 

Purpose?/ 

Dự định xuất/nhập cảnh Việt Nam đến những quốc gia nào trong thời gian ở Việt Nam?Thời gian?Mục đích 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4. Extra job in Vietnam(if any)……………………………………………………………….. 
Công việc làm thêm tại Việt Nam (nếu có) 

Job description: …………………………………………………………………………….. 
Mô tả công việc 

Place of work:……..………………………………………………………………………… 
Nơi làm việc 

Duration of work:  From ……/….…../……  to  ……/….…../…… 
Thời gian làm việc                     Day/ month/ year                 Day/ month/ year 

                                                  Ngày/tháng/năm                   Ngày/tháng/năm 

Contact of the workplace’s manager: 
Thông tin liên lạc của quản lý nơi làm việc 

……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….. 

Tôi, người ký tên dưới đây, xin cam đoan tất cả thông tin tôi ghi trong Phiếu đăng ký 

này là hoàn toàn trung thực và chính xác. Tôi xin cam kết tuân thủ Pháp luật của Việt Nam, Quy 

chế quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam và nội quy, quy định của cơ sở đào 

tạo, cơ sở nội trú trong suốt thời gian lưu học tại Việt Nam. 

 I, the undersigned, hereby acknowledge that allthe information on this Application 

Form is true and correct to the best of my knowledge. I hereby undertake to comply strictly with 

all the laws and the regulations of the Vietnamese Government, all regulations applicable to 

international students studying in Vietnam, all regulations of the educational institutions and 

accommodation providers throughout my stay in Vietnam. 

Ngày/Day .. . . . . . . . . . .tháng/month . . . . . . . . . . . . năm/year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ký tên/Applicant’s signature:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 
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This part for UTC staff use only 

Phần dành cho cán bộ, giảng viên UTC 

1. Application No.:…………………………………………………………………………… 
Số đơn 

2. Supporting staff:………………………………………………………………………….. 
Chuyên viên hỗ trợ: 

Department:……………………………………………………………………………….. 
Đơn vị 

Email:……………………………………………………………………………………… 

Phone number:..................................................................................................................... 
Điện thoại 

3. Lecturer:…………………………………………………………………………………... 
Giảng viên hướng dẫn 

Faculty:………………………………… Section:………….…………………………….. 
Khoa                                                                       Bộ môn 

Email:……………………………………………………………………………………… 

            Phone number:..................................................................................................................... 

Điện thoại 

 


